
STT Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác Nhiệm vụ

01 Lê Duy Định Giám đốc Cử nhân Vật lí Sở Giáo dục và Đào tạo Chủ tịch

02 Nguyễn Văn Long Phó Giám đốc Tiến sĩ Vật lí Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch

03 Hà Ngọc Dư Trưởng phòng Thạc sĩ Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch

04 Đỗ Thị Xuân Hương Chuyên viên Thạc sĩ Sinh học Sở Giáo dục và Đào tạo Thư kí

05 Huỳnh Văn Tâm Giáo viên Cử nhân Kỹ thuật CN Trường THPT Quang Trung Ủy viên

06 Trần Thị Thắm Giáo viên Cử nhân Sinh học Trường THPT Lê Thánh Tông Ủy viên

07 Đỗ Huỳnh Quang Thư kí hội đồng Cử nhân Sinh học Trường THPT Ya Ly Ủy viên

08 Lê Mai Huệ Giáo viên Cử nhân Kỹ thuật NN Trường THPT Lê Quý Đôn Ủy viên

09 Ngô Thị Khanh Giáo viên Cử nhân Kỹ thuật CN Trường THPT Nguyễn Thái Học Ủy viên

10 Trần Văn Thuỳ Tổ phó Cử nhân Sinh học Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Ủy viên

11 Lê Thị Luận Giáo viên Thạc sĩ Sinh học Trường THPT Nguyễn Huệ Ủy viên

12 Đặng Thị Quý Giáo viên Cử nhân Sinh học Trường THCS&THPT Y Đôn Ủy viên

13 Nguyễn Hồng Nhơn Tổ trưởng Thạc sĩ Sinh học Trường THPT Lê Hoàn Ủy viên

14 Nguyễn Thị Ánh Hồng Giáo viên Thạc sĩ Sinh học Trường THPT Phạm Văn Đồng Ủy viên

15 Hoàng Văn Linh Giáo viên Cử nhân Vật lí Trường THPT Nguyễn Tất Thành Ủy viên

16 Nguyễn Văn Nguyên Giáo viên Cử nhân Kỹ thuật CN Trường THPT Lương Thế Vinh Ủy viên

17 Trần Đức Tới Giáo viên Cử nhân Vật lí Trường THPT Hà Huy Tập Ủy viên

18 Lê Viết Dương Giáo viên Cử nhân Sinh học Trường THPT Nguyễn Du Ủy viên

19 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Cử nhân Kỹ thuật NN Trường THPT Trần Hưng Đạo Ủy viên

20 Nguyễn Tiến Hùng Giáo viên Cử nhân Kỹ thuật CN Trường THPT Trần Quốc Tuấn Ủy viên

21 Võ Văn Tú Giáo viên Thạc sĩ Vật lí Trường THPT chuyên Hùng Vương Ủy viên

22 Mai Kim Ngọc Tổ phó Thạc sĩ Vật lí Trường THPT Phan Bội Châu Ủy viên

23 Nguyễn Thị Thanh Uyên Tổ trưởng Thạc sĩ Sinh học Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Ủy viên

Danh sách này có 23 người./.

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA 

MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023

             (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /    /2022 của UBND tỉnh Gia Lai)



STT Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác Nhiệm vụ

01 Lê Duy Định Giám đốc Cử nhân Vật lí Sở Giáo dục và Đào tạo Chủ tịch

02 Nguyễn Văn Long Phó Giám đốc Tiến sĩ Vật lí Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch

03 Hà Ngọc Dư Trưởng phòng Thạc sĩ Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch

04 Huỳnh Ngọc Thiết Chuyên viên Cử nhân Hóa học Sở Giáo dục và Đào tạo Thư kí

05 Trần Thị Mai Trâm Tổ trưởng Cử nhân Địa lí Trường THPT Nguyễn Trãi Ủy viên

06 Hà Thị Như Ngọc Tổ trưởng Cử nhân Địa lí Trường THPT Lê Thánh Tông Ủy viên

07 Trần Ngọc Sách Tổ phó Thạc sĩ Địa lí Trường THPT Ya Ly Ủy viên

08 Trần Thị Đào Tổ phó Cử nhân Địa lí Trường THPT Lê Quý Đôn Ủy viên

09 Đinh Thị Tý Tổ phó Cử nhân Địa lí Trường THPT Nguyễn Thái Học Ủy viên

10 Nguyễn Thị Trí Vân Giáo viên Cử nhân Địa lí Trường THCS&THPT Nguyễn Văn Cừ Ủy viên

11 Nguyễn Tấn Thành Tổ phó Cử nhân Địa lí Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai Ủy viên

12 Nguyễn Thị Thừa Tổ trưởng Thạc sĩ Địa lí Trường THPT Quang Trung Ủy viên

13 Trần Thị Yến Tổ trưởng Thạc sĩ Địa lí Trường THPT Lê Hoàn Ủy viên

14 Trần Văn Dũng Giáo viên Cử nhân Địa lí Trường THPT A Sanh Ủy viên

15 Nguyễn Cẩm Thạch Tổ trưởng Cử nhân Địa lí Trường THPT Nguyễn Tất Thành Ủy viên

16 Trương Văn Phong Giáo viên Cử nhân Địa lí Trường THPT Anh Hùng Núp Ủy viên

17 Đoàn Thanh Sơn Giáo viên Cử nhân Địa lí Trường THPT Hà Huy Tập Ủy viên

18 Dương Thanh Việt Tổ trưởng Cử nhân Địa lí Trường THPT Nguyễn Du Ủy viên

19 Lê Hồng Nguyên Giáo viên Cử nhân Địa lí Trường THPT Trần Hưng Đạo Ủy viên

20 Ngô Bảo Long Giáo viên Cử nhân Địa lí Trường THPT Võ Văn Kiệt Ủy viên

21 Nguyễn Thành Trà Tổ trưởng Thạc sĩ Địa lí Trường THPT chuyên Hùng Vương Ủy viên

22 Bạch Văn Dũng Tổ trưởng Thạc sĩ Địa lí Trường THPT Phan Bội Châu Ủy viên

23 Trần Thanh Hải Tổ trưởng Thạc sĩ Địa lí Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Ủy viên

Danh sách này có 23 người./.

      DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA 

MÔN ĐỊA LÍ LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023

             (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     /   /2022 của UBND tỉnh Gia Lai)



STT Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác Nhiệm vụ

01 Lê Duy Định Giám đốc Cử nhân Vật lí Sở Giáo dục và Đào tạo Chủ tịch

02 Nguyễn Văn Long Phó Giám đốc Tiến sĩ Vật lí Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch

03 Hà Ngọc Dư Trưởng phòng Thạc sĩ Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch

04 Võ Văn Hải Phó Trưởng phòng Thạc sĩ Triết học Sở Giáo dục và Đào tạo Thư kí

05 Đỗ Thị Dơn Tổ phó Cử nhân Lịch sử Trường THPT Quang Trung Ủy viên

06 Ksor H' Liết Giáo viên Cử nhân Lịch sử Trường THPT Lê Thánh Tông Ủy viên

07 Phan Thị Thêu Giáo viên Cử nhân GDCD Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Ủy viên

08 Nguyễn Thị Minh Thương Giáo viên Cử nhân GDCD Trường THPT Lê Quý Đôn Ủy viên

09 Đào Kim Nhã Tổ phó Cử nhân GDCD Trường THPT Nguyễn Thái Học Ủy viên

10 Lê Thị Hồng Thủy Giáo viên Cử nhân GDCD Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Ủy viên

11 Đậu Thị Hồ Giáo viên Cử nhân GDCD Trường THPT Nguyễn Huệ Ủy viên

12 Nguyễn Thị Bích Thơ Giáo viên Cử nhân GDCD Trường THCS&THPT Y Đôn Ủy viên

13 Võ Thị Bình Giáo viên Cử nhân GDCD Trường THPT Lê Hoàn Ủy viên

14 Hà Thị Tú Anh Tổ trưởng Cử nhân GDCD Trường THPT A Sanh Ủy viên

15 Nguyễn Văn Quang Tổ trưởng Cử nhân GDCD Trường THPT Nguyễn Tất Thành Ủy viên

16 Phạm Thị Phấn Giáo viên Cử nhân GDCT Trường THPT Lương Thế Vinh Ủy viên

17 Nguyễn Tấn Toàn Tổ trưởng Cử nhân Lịch sử Trường THPT Hà Huy Tập Ủy viên

18 Lê Đức Thoại Giáo viên Cử nhân GDCD Trường THPT Chu Văn An Ủy viên

19 Nguyễn Hữu Tân Giáo viên Cử nhân Địa lí Trường THCS&THPT Kpă Klơng Ủy viên

20 Hà Thị Tú Tổ phó Cử nhân GDCD Trường THPT Trần Quốc Tuấn Ủy viên

21 Lê Tây Nguyên PCT Công Đoàn Thạc sĩ GDCT Trường THPT chuyên Hùng Vương Ủy viên

22 Hồ Thị Mỹ Phượng Tổ phó Cử nhân GDCT Trường THPT Phan Bội Châu Ủy viên

23 Trần Thị Thắm Giáo viên Cử nhân GDCT Trường THPT Pleiku Ủy viên

Danh sách này có 23 người./.

      DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA

MÔN GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023

             (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     /    /2022 của UBND tỉnh Gia Lai)



STT Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác Nhiệm vụ

01 Lê Duy Định Giám đốc Cử nhân Vật lí Sở Giáo dục và Đào tạo Chủ tịch

02 Nguyễn Văn Long Phó Giám đốc Tiến sĩ Vật lí Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch

03 Hà Ngọc Dư Trưởng phòng Thạc sĩ Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch

04 Vũ Đình Nhu Sỹ quan biệt phái Cử nhân Quân sự Sở Giáo dục và Đào tạo Thư kí

05 Nguyễn Văn Lực Tổ phó Cử nhân GDTC Trường THPT DTNT Đông Gia Lai Ủy viên

06 Rmah Dun Giáo viên Cử nhân GDQP Trường THPT Lý Thường Kiệt Ủy viên

07 Chu Thanh Xi Giáo viên Cử nhân Sử-GDQP Trường THPT Ya Ly Ủy viên

08 Trần Thị Ngọc Hương Giáo viên Cử nhân Lịch sử Trường THPT Trần Phú Ủy viên

09 Hà Thị Diệp Tổ phó Cử nhân Ngữ văn Trường THPT Nguyễn Thái Học Ủy viên

10 Nguyễn Thị Kim Ngân Giáo viên Cử nhân Ngữ văn Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Ủy viên

11 Nguyễn Khắc Lâm Tổ phó Cử nhân GDCD Trường THPT Lê Hồng Phong Ủy viên

12 Nguyễn Văn Hảo Giáo viên Cử nhân Lịch sử Trường THCS&THPT Y Đôn Ủy viên

13 Ngô Thị Thơm Giáo viên Cử nhân Lịch sử Trường THPT Nguyễn Trường Tộ Ủy viên

14 Tô Lan Phương Tổ phó Cử nhân Lịch sử Trường THPT Phạm Văn Đồng Ủy viên

15 Trần Thị Bích Phương Giáo viên Cử nhân Tiếng Anh Trường THPT Nguyễn Tất Thành Ủy viên

16 Thái Hữu Thi Giáo viên Cử nhân GDTC Trường THPT Lương Thế Vinh Ủy viên

17 Nguyễn Trần Anh Tuấn Tổ trưởng Cử nhân GDQP Trường THPT Quang Trung Ủy viên

18 Bùi Việt Vương Giáo viên Cử nhân Ngữ văn Trường THPT Nguyễn Du Ủy viên

19 Nguyễn Thị Lan Giáo viên Cử nhân Lịch sử Trường THPT Trần Hưng Đạo Ủy viên

20 Trần Quốc Toản Giáo viên Cử nhân GDQP Trường THPT Trần Quốc Tuấn Ủy viên

21 Đào Thị Lê Na Giáo viên Cử nhân GDCT Trường THPT PTDTNT tỉnh Ủy viên

22  Mai Thanh Phi Giáo viên Cử nhân GDTC Trường THPT chuyên Hùng Vương Ủy viên

23 Ngô Minh Hiệp Giáo viên Tiến sĩ Lịch sử Trường THPT Lê Lợi Ủy viên

Danh sách này có 23 người./.

      DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA

MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH  LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023

             (Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày     /     /2022 của UBND tỉnh Gia Lai)



STT Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác Nhiệm vụ

01 Lê Duy Định Giám đốc Cử nhân Vật lí Sở Giáo dục và Đào tạo Chủ tịch

02 Nguyễn Văn Long Phó Giám đốc Tiến sĩ Vật lí Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch

03 Hà Ngọc Dư Trưởng phòng Thạc sĩ Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch

04 Lữ Đình Dưỡng Phó Trưởng phòng Cử nhân Tin học Sở Giáo dục và Đào tạo Thư kí

05 Lê Thanh Bình Tổ phó Cử nhân GDTC Trường THPT Quang Trung Ủy viên

06 Nguyễn Văn Tường Tổ trưởng Cử nhân GDTC Trường THPT Lý Thường Kiệt Ủy viên

07 Phan Công Cương Giáo viên Cử nhân GDTC Trường THCS&THPT Phạm Hồng Thái Ủy viên

08 Đặng Hoài Nam Tổ trưởng Cử nhân GDTC Trường THPT Lê Quý Đôn Ủy viên

09 Trần Văn Thanh Tổ trưởng Cử nhân GDTC Trường THPT Nguyễn Thái Học Ủy viên

10 Hoàng Văn Chiến Giáo viên Cử nhân GDTC Trường THCS&THPT Nguyễn Văn Cừ Ủy viên

11 Nguyễn Văn Khoa Tổ trưởng Cử nhân GDTC Trường THPT Nguyễn Huệ Ủy viên

12 Nguyễn Vĩnh Tú Tổ trưởng Cử nhân GDTC Trường THCS&THPT Y Đôn Ủy viên

13 Lê Anh Phong Tổ trưởng Cử nhân GDTC Trường THPT Lê Hoàn Ủy viên

14 Hồ Thị Trương An Giáo viên Cử nhân GDTC Trường THPT Phạm Văn Đồng Ủy viên

15 Đặng Văn Đức Giáo viên Cử nhân GDTC Trường THPT Nguyễn Tất Thành Ủy viên

16 Hoàng Anh Tuấn Giáo viên Cử nhân GDTC Trường THPT Lương Thế Vinh Ủy viên

17 Lương Công Bảo Giáo viên Cử nhân GDTC Trường THPT Hà Huy Tập Ủy viên

18 Lê Xuân Nghĩa Tổ phó Cử nhân GDTC Trường THPT Chu Văn An Ủy viên

19 Lê Thành Mẫn Tổ trưởng Cử nhân GDTC Trường THCS&THPT Kpă Klơng Ủy viên

20 Hoàng Long Thành Tổ trưởng Cử nhân GDTC Trường THPT Trần Quốc Tuấn Ủy viên

21 Trương Quang Hà Tổ trưởng Cử nhân GDTC Trường THPT chuyên Hùng Vương Ủy viên

22 Nguyễn Như Út Tổ trưởng Cử nhân GDTC Trường THPT Pleiku Ủy viên

23 Nguyễn Trường Phong Tổ trưởng Cử nhân GDTC Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Ủy viên

Danh sách này có 23 người./.

      DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA

MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023 

             (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     /    /2022 của UBND tỉnh Gia Lai)



STT Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác Nhiệm vụ

01 Lê Duy Định Giám đốc Cử nhân Vật lí Sở Giáo dục và Đào tạo Chủ tịch

02 Nguyễn Văn Long Phó Giám đốc Tiến sĩ Vật lí Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch

03 Hà Ngọc Dư Trưởng phòng Thạc sĩ Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch

04 Huỳnh Ngọc Thiết Chuyên viên Cử nhân Hóa học Sở Giáo dục và Đào tạo Thư kí

05 Nguyễn Minh Mẫn Tổ trưởng Cử nhân Hóa học Trường THPT Nguyễn Khuyến Ủy viên

06 Trần Thị Học Tổ trưởng Cử nhân Hóa học Trường THPT Lý Thường Kiệt Ủy viên

07 Cáp Thị Hồng Diễm Giáo viên Thạc sĩ Hóa học Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Ủy viên

08 Vũ Thị Tường Vy Tổ phó Cử nhân Hóa học Trường THPT Lê Quý Đôn Ủy viên

09 Bùi Quang Thịnh Tổ trưởng Thạc sĩ Hóa học Trường THPT Nguyễn Thái Học Ủy viên

10 Đào Khắc Toản Tổ trưởng Thạc sĩ Hóa học Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Ủy viên

11 Phan Thị Trang Tổ trưởng Thạc sĩ Hóa học Trường THPT Lê Hồng Phong Ủy viên

12 Nguyễn Văn Hiền Tổ trưởng Thạc sĩ Hóa học Trường THPT Nguyễn Trãi Ủy viên

13 Đặng Do Tổ trưởng Thạc sĩ Hóa học Trường THPT Lê Hoàn Ủy viên

14 Nguyễn Trần Thu Sương Tổ phó Thạc sĩ Hóa học Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Ủy viên

15 Nguyễn Trọng Bảy Giáo viên Cử nhân Hóa học Trường THPT Nguyễn Tất Thành Ủy viên

16 Nguyễn Vĩnh Phú Tổ trưởng Cử nhân Hóa học Trường THPT Lương Thế Vinh Ủy viên

17 Phạm Thiết Quốc Giáo viên Thạc sĩ Hóa học Trường THPT Hà Huy Tập Ủy viên

18 Văn Công Mưu Tổ trưởng Cử nhân Hóa học Trường THPT Chu Văn An Ủy viên

19 Nguyễn Thị Mãi Tổ phó Thạc sĩ Hóa học Trường THPT Trần Hưng Đạo Ủy viên

20 Phạm Thanh Huyền Tổ trưởng Cử nhân Hóa học Trường THPT Trần Quốc Tuấn Ủy viên

21 Nguyễn Minh Nhật Tổ trưởng Thạc sĩ Hóa học Trường THPT chuyên Hùng Vương Ủy viên

22 Tôn Nữ Hoàng Oanh Tổ trưởng Cử nhân Hóa học Trường THPT Phan Bội Châu Ủy viên

23 Huỳnh Thị Ngọc Thành Tổ trưởng Cử nhân Hóa học Trường THPT Lê Lợi Ủy viên

Danh sách này có 23 người./.

      DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA

MÔN HÓA HỌC LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023 

             (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /     /2022 của UBND tỉnh Gia Lai)



STT Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác Nhiệm vụ

01 Lê Duy Định Giám đốc Cử nhân Vật lí Sở Giáo dục và Đào tạo Chủ tịch

02 Nguyễn Văn Long Phó Giám đốc Tiến sĩ Vật lí Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch

03 Hà Ngọc Dư Trưởng phòng Thạc sĩ Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch

04 Siu H'Noan Chuyên viên Cử nhân Ngữ văn Sở Giáo dục và Đào tạo Thư kí

05 Cao Thị Trang Giáo viên Thạc sĩ Ngữ văn Trường THPT DTNT Đông Gia Lai Ủy viên

06 Phùng Nhật Trọng Bí thư Đoàn Cử nhân Vật lí Trường THPT Lê Thánh Tông Ủy viên

07 Lê Thành Trung Phó Hiệu trưởng Cử nhân Sinh học Trường THCS&THPT Phạm Hồng Thái Ủy viên

08 Nguyễn Thị Lan Giáo viên Cử nhân Sinh học Trường THPT Lê Quý Đôn Ủy viên

09 Cao Thái Hoàng Huân Tổ phó Cử nhân Ngữ văn Trường THPT Nguyễn Thái Học Ủy viên

10 Cao Thị Lành Giáo viên Cử nhân Sinh học Trường THPT Trường Chinh Ủy viên

11 Đoàn Thạch Thảo Giáo viên Thạc sĩ Vật lí Trường THPT Nguyễn Huệ Ủy viên

12 Mai Hùng Cường Bí thư Đoàn Cử nhân Toán Trường THCS&THPT Y Đôn Ủy viên

13 Đỗ Như Dũng Bí thư Đoàn Cử nhân Ngữ văn Trường THPT Nguyễn Trường Tộ Ủy viên

14 Trần Hải Nam Bí thư Đoàn Cử nhân Vật lí Trường THPT Phạm Văn Đồng Ủy viên

15 Bùi Đức Hạnh Giáo viên Cử nhân Vật lí Trường THPT Nguyễn Tất Thành Ủy viên

16 Nguyễn Chí Dũng Giáo viên Cử nhân Hóa học Trường THPT Lương Thế Vinh Ủy viên

17 Ngô Thị Tuyết Mai Phó Hiệu trưởng Cử nhân Vật lí Trường THPT Hà Huy Tập Ủy viên

18 Đoàn Minh Phụ Bí thư Đoàn Cử nhân Sinh học Trường THPT Chu Văn An Ủy viên

19 Đoàn Huỳnh Dương Phó Hiệu trưởng Cử nhân Ngữ văn Trường THPT Trần Hưng Đạo Ủy viên

20 Nguyễn Thị Thanh Sen Bí thư Đoàn Thạc sĩ Ngữ văn Trường THPT Trần Quốc Tuấn Ủy viên

21 Tạ Thị Thu Huyền Phó Hiệu trưởng Cử nhân Sinh học Trường THPT PTDTNT tỉnh Ủy viên

22 Phan Thị Bích Thủy Bí thư Đoàn Cử nhân Ngữ văn Trường THPT Hoàng Hoa Thám Ủy viên

23 Đỗ Thanh Tùng Bí thư Đoàn Cử nhân Vật lí Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Ủy viên

Danh sách này có 23 người./.

      DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA

MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023 

             (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /    /2022 của UBND tỉnh Gia Lai)



STT Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác Nhiệm vụ

01 Lê Duy Định Giám đốc Cử nhân Vật lí Sở Giáo dục và Đào tạo Chủ tịch

02 Nguyễn Văn Long Phó Giám đốc Tiến sĩ Vật lí Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch

03 Hà Ngọc Dư Trưởng phòng Thạc sĩ Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch

04 Phạm Văn Quyến Chuyên viên Thạc sĩ Ngữ văn Sở Giáo dục và Đào tạo Thư kí

05 Trần Văn Lạc Tổ trưởng Thạc sĩ Lịch sử Trường THPT DTNT Đông Gia Lai Ủy viên

06 Phạm Thị Hương Giáo viên Cử nhân Lịch sử Trường THPT Lê Thánh Tông Ủy viên

07 Nguyễn Văn Sáng Tổ trưởng Thạc sĩ Lịch sử Trường THPT Ya Ly Ủy viên

08 Hoàng Việt Trung Giáo viên Thạc sĩ Lịch sử Trường THPT Pleime Ủy viên

09 Ngô Kim Oanh Tổ phó Cử nhân Lịch sử Trường THPT Nguyễn Thái Học Ủy viên

10 Trần Thị Thanh Thuận Giáo viên Thạc sĩ Lịch sử Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Ủy viên

11 Thái Thị Phương Giáo viên Thạc sĩ Lịch sử Trường THPT Nguyễn Huệ Ủy viên

12 Nguyễn Huỳnh Ý Nhi Giáo viên Thạc sĩ Lịch sử Trường THCS&THPT Y Đôn Ủy viên

13 Hoàng Thị Mai Giáo viên Cử nhân Lịch sử Trường THPT Lê Hoàn Ủy viên

14 Trần Thúy Hòa Tổ trưởng Thạc sĩ Lịch sử Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Ủy viên

15 Đỗ Thị Phượng Bí thư Đoàn Cử nhân Lịch sử Trường THPT Phan Chu Trinh Ủy viên

16 Hoàng Hồng Quân Bí thư Đoàn Cử nhân Lịch sử Trường THPT Anh Hùng Núp Ủy viên

17 Phạm Xuân Đông Giáo viên Cử nhân Lịch sử Trường THPT Hà Huy Tập Ủy viên

18 Lê Na Tổ trưởng Cử nhân Lịch sử Trường THPT Chu Văn An Ủy viên

19 Vũ Thị Út Tổ trưởng Cử nhân Lịch sử Trường THPT Trần Hưng Đạo Ủy viên

20 Trương Thị Đào Tổ trưởng Cử nhân Lịch sử Trường THPT Trần Quốc Tuấn Ủy viên

21 Nguyễn Thị Hồng Phượng Tổ trưởng Thạc sĩ Lịch sử Trường THPT chuyên Hùng Vương Ủy viên

22 Nguyễn Thị Huyền Tổ trưởng Thạc sĩ Lịch sử Trường THPT Pleiku Ủy viên

23 Lâm Thị Mận Tổ trưởng Thạc sĩ Lịch sử Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Ủy viên

Danh sách này có 23 người./.

             (Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       /     /2022 của UBND tỉnh Gia Lai)

      DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA

MÔN LỊCH SỬ LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023 



STT Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác Nhiệm vụ

01 Lê Duy Định Giám đốc Cử nhân Vật lí Sở Giáo dục và Đào tạo Chủ tịch

02 Nguyễn Văn Long Phó Giám đốc Tiến sĩ Vật lí Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch

03 Hà Ngọc Dư Trưởng phòng Thạc sĩ Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch

04 Phạm Văn Quyến Chuyên viên Thạc sĩ Ngữ văn Sở Giáo dục và Đào tạo Thư kí

05 Nguyễn Công Phấn Tổ phó Cử nhân Ngữ văn Trường THPT DTNT Đông Gia Lai Ủy viên

06 Bùi Thị Thanh Hương Tổ trưởng Thạc sĩ Ngữ văn Trường THPT Lê Thánh Tông Ủy viên

07 Phan Thị Thu Hương Tổ trưởng Cử nhân Ngữ văn Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Ủy viên

08 Lê Thị Vôn Ga Tổ trưởng Cử nhân Ngữ văn Trường THPT Lê Quý Đôn Ủy viên

09 Phan Thị Điệp Tổ trưởng Cử nhân Ngữ văn Trường THPT Nguyễn Thái Học Ủy viên

10 Trịnh Thị Trang Tổ trưởng Cử nhân Ngữ văn Trường THPT Trường Chinh Ủy viên

11 Võ Thị Xuân Thảo Tổ trưởng Cử nhân Ngữ văn Trường THPT Nguyễn Huệ Ủy viên

12 Lê Thị Hương Tổ trưởng Thạc sĩ Ngữ văn Trường THCS&THPT Y Đôn Ủy viên

13 Hồ Đức Kỳ Tổ trưởng Thạc sĩ Ngữ văn Trường THPT Nguyễn Trường Tộ Ủy viên

14 Đỗ Thị  Minh Thư Tổ trưởng Thạc sĩ Ngữ văn Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Ủy viên

15 Hoàng Thị Mạnh Giáo viên Cử nhân Ngữ văn Trường THPT Nguyễn Tất Thành Ủy viên

16 Lê Hải Quân Tổ trưởng Cử nhân Ngữ văn Trường THPT Anh Hùng Núp Ủy viên

17 Nguyễn Thị Thu Sen Tổ trưởng Cử nhân Ngữ văn Trường THPT Nguyễn Khuyến Ủy viên

18 Ninh Văn Dậu Giáo viên Thạc sĩ Ngữ văn Trường THPT Đinh Tiên Hoàng Ủy viên

19 Tạ Thị Lan Hương Tổ trưởng Cử nhân Ngữ văn Trường THPT Trần Hưng Đạo Ủy viên

20 Trần Thị Lê Tổ phó Thạc sĩ Ngữ văn Trường THPT Trần Quốc Tuấn Ủy viên

21 Đinh Thị Như Tổ trưởng Thạc sĩ Ngữ văn Trường THPT PTDTNT tỉnh Ủy viên

22 Lê Thị Hồng Sáu Tổ trưởng Cử nhân Ngữ văn Trường THPT Phan Bội Châu Ủy viên

23 Đỗ Thị Minh Nghiệp Tổ trưởng Cử nhân Ngữ văn Trường THPT Pleiku Ủy viên

Danh sách này có 23 người./.

      DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA

MÔN NGỮ VĂN LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023 

             (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2022 của UBND tỉnh Gia Lai)



STT Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác Nhiệm vụ

01 Lê Duy Định Giám đốc Cử nhân Vật lí Sở Giáo dục và Đào tạo Chủ tịch

02 Nguyễn Văn Long Phó Giám đốc Tiến sĩ Vật lí Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch

03 Hà Ngọc Dư Trưởng phòng Thạc sĩ Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch

04 Đỗ Thị Xuân Hương Chuyên viên Thạc sĩ Sinh học Sở Giáo dục và Đào tạo Thư kí

05 Nguễn Đăng Quyền Tổ trưởng Cử nhân Sinh học Trường THPT Nguyễn Khuyến Ủy viên

06 Trần Thị Như Tổ trưởng Thạc sĩ Sinh học Trường THPT Lê Thánh Tông Ủy viên

07 Cao Thị Thu Nga Tổ phó Cử nhân Sinh học Trường THPT Ya Ly Ủy viên

08 Nguyễn Thị Kiều Oanh Giáo viên Cử nhân Sinh-KTNN Trường THPT Trần Phú Ủy viên

09 Tô Thị Thúy Kiều Tổ trưởng Cử nhân Sinh học Trường THPT Nguyễn Thái Học Ủy viên

10 Đặng Thị Lan Hương Tổ trưởng Thạc sĩ Sinh học Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Ủy viên

11 Võ Thị Thanh Thu Tổ phó Cử nhân Sinh học Trường THPT Nguyễn Huệ Ủy viên

12 Trần Thị Phượng Giáo viên Thạc sĩ Sinh học Trường THCS&THPT Y Đôn Ủy viên

13 Vũ Thị Thanh Hà Giáo viên Cử nhân Sinh học Trường THPT Tôn Đức Thắng Ủy viên

14 Trần Thị Phương Anh Tổ phó Thạc sĩ Sinh học Trường THPT Phạm Văn Đồng Ủy viên

15 Mai Thị Thùy Linh Giáo viên Thạc sĩ Sinh học Trường THPT Nguyễn Tất Thành Ủy viên

16 Huỳnh Thị Thanh Nguyệt Tổ trưởng Thạc sĩ Sinh học Trường THPT Lương Thế Vinh Ủy viên

17 Trần Thị Bảo Trân Tổ trưởng Cử nhân Sinh học Trường THPT Hà Huy Tập Ủy viên

18 Hồ Văn Hiền Giáo viên Cử nhân Sinh học Trường THPT Nguyễn Du Ủy viên

19 Phạm Nguyễn Ý Ý Tổ trưởng Thạc sĩ Sinh học Trường THPT Trần Hưng Đạo Ủy viên

20 Huỳnh Thị Ngọc Cẩm Tổ trưởng Cử nhân Sinh học Trường THPT Trần Quốc Tuấn Ủy viên

21 Lê Thị Nhung Tổ phó Thạc sĩ Sinh học Trường THPT chuyên Hùng Vương Ủy viên

22 Đặng Thụy Lê Vy Tổ trưởng Thạc sĩ Sinh học Trường THPT Hoàng Hoa Thám Ủy viên

23 Nguyễn Thái Hoàng Tổ trưởng Thạc sĩ Sinh học Trường THPT Lê Lợi Ủy viên

Danh sách này có 23 người./.

      DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA 

MÔN SINH HỌC LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023

             (Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày     /4/2022 của UBND tỉnh Gia Lai)



STT Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác Nhiệm vụ

01 Lê Duy Định Giám đốc Cử nhân Vật lí Sở Giáo dục và Đào tạo Chủ tịch

02 Nguyễn Văn Long Phó Giám đốc Tiến sĩ Vật lí Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch

03 Hà Ngọc Dư Trưởng phòng Thạc sĩ Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch

04 Nguyễn Thị Thanh Thảo Chuyên viên Thạc sĩ Tiếng Anh Sở Giáo dục và Đào tạo Thư kí

05 Phạm Thị Yên Tổ trưởng Thạc sĩ Tiếng Anh Trường THPT Quang Trung Ủy viên

06 Huỳnh Thị Thu Thùy Tổ trưởng Cử nhân Tiếng Anh Trường THPT Lê Thánh Tông Ủy viên

07 Nguyễn Thị Tam Tổ trưởng Cử nhân Tiếng Anh Trường THPT Ya Ly Ủy viên

08 Hà Thị Thu Hoài Giáo viên Cử nhân Tiếng Anh Trường THPT Lê Quý Đôn Ủy viên

09 Đào Văn Vũ Tổ trưởng Cử nhân Tiếng Anh Trường THPT Nguyễn Thái Học Ủy viên

10 Tạ Anh Tuấn Tổ trưởng Cử nhân Tiếng Anh Trường THPT Trường Chinh Ủy viên

11 Hứa Thị Hoài Thanh Tổ trưởng Thạc sĩ Tiếng Anh Trường THPT Lê Hồng Phong Ủy viên

12 Nguyễn Thành Nhựt Tổ trưởng Cử nhân Tiếng Anh Trường THCS&THPT Y Đôn Ủy viên

13 Huỳnh Thị Minh Thư Giáo viên Thạc sĩ Tiếng Anh Trường THPT Tôn Đức Thắng Ủy viên

14 Nguyễn Thị Tâm Nghĩa Tổ trưởng Cử nhân Tiếng Anh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Ủy viên

15 Nguyễn Thị Lệ Thương Giáo viên Cử nhân Tiếng Anh Trường THPT Phan Chu Trinh Ủy viên

16 Huỳnh Văn Trọng Tổ trưởng Cử nhân Tiếng Anh Trường THPT Lương Thế Vinh Ủy viên

17 Nguyễn Thị Kim Hồng Giáo viên Cử nhân Tiếng Anh Trường THPT Hà Huy Tập Ủy viên

18 Đinh Thị Hải Vân Tổ phó Cử nhân Tiếng Anh Trường THPT Nguyễn Du Ủy viên

19 Nguyễn Trang Bích Thủy Tổ trưởng Cử nhân Tiếng Anh Trường THPT Trần Hưng Đạo Ủy viên

20 Nguyễn Thị minh Xuân Tổ trưởng Cử nhân Tiếng Anh Trường THPT Trần Quốc Tuấn Ủy viên

21 Trần Tôn Thị Quý Vy Tổ trưởng Cử nhân Tiếng Anh Trường THPT Phan Bội Châu Ủy viên

22 Huỳnh Thị Thanh Tổ trưởng Cử nhân Tiếng Anh Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Ủy viên

23 Huỳnh Thị Hồng Tổ trưởng Cử nhân Tiếng Anh Trường QTCATBD (APC) Ủy viên

Danh sách này có 23 người./.

      DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA

MÔN TIẾNG ANH LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023 

             (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /    /2022 của UBND tỉnh Gia Lai)



STT Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác Nhiệm vụ

01 Lê Duy Định Giám đốc Cử nhân Vật lí Sở Giáo dục và Đào tạo Chủ tịch

02 Nguyễn Văn Long Phó Giám đốc Tiến sĩ Vật lí Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch

03 Hà Ngọc Dư Trưởng phòng Thạc sĩ Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch

04 Phạm Thị Ngọc Thanh Giáo viên Thạc sĩ Tin học Trường THPT Lê Hoàn Thư kí

05 Huỳnh Xuân Hậu Giáo viên Cử nhân Tin học Trường THPT Nguyễn Khuyến Ủy viên

06 Hồ Thị Thiên Trang Tổ trưởng Cử nhân Tin học Trường THPT Lê Thánh Tông Ủy viên

07 Võ Thị Thu Hà Tổ trưởng Cử nhân Tin học Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Ủy viên

08 Nguyễn Cảnh Mùa Tổ phó Cử nhân Tin học Trường THPT Lê Quý Đôn Ủy viên

09 Nguyễn Công Luận Tổ phó Cử nhân Tin học Trường THPT Nguyễn Thái Học Ủy viên

10 Đào Đình Ngọc Giáo viên Thạc sĩ Tin học Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Ủy viên

11 Hồ Văn Sơn Tổ phó Cử nhân Tin học Trường THPT Lê Hồng Phong Ủy viên

12 Đào Thị Hiểu Giáo viên Thạc sĩ Tin học Trường THCS&THPT Y Đôn Ủy viên

13 Lê Xuân Tài Giáo viên Thạc sĩ Tin học Trường THPT Tôn Đức Thắng Ủy viên

14 Lê Thị Hằng Hoa Tổ trưởng Cử nhân Tin học Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Ủy viên

15 Bùi Bá Hội Giáo viên Cử nhân Tin học Trường THPT Nguyễn Tất Thành Ủy viên

16 Trần Sĩ Nguyên Thư kí hội đồng Cử nhân Tin học Trường THPT Anh Hùng Núp Ủy viên

17 Nguyễn Văn Hoán Giáo viên Cử nhân Tin học Trường THPT Hà Huy Tập Ủy viên

18 Nguyễn Văn Năm Giáo viên Cử nhân Tin học Trường THPT Nguyễn Du Ủy viên

19 Trần Anh Vương Tổ trưởng Cử nhân Tin học Trường THPT Trần Hưng Đạo Ủy viên

20 Huỳnh Công Linh Thư ký hội đồng Cử nhân Tin học Trường THPT Trần Quốc Tuấn Ủy viên

21 Trần Minh Hải Giáo viên Thạc sĩ Tin học Trường THPT Hoàng Hoa Thám Ủy viên

22 Tô Minh Lan Tổ trưởng Thạc sĩ Tin học Trường THPT Pleiku Ủy viên

23 Trần Đại Thắng Thư kí hội đồng Thạc sĩ Tin học Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Ủy viên

Danh sách này có 23 người./.

      DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA

MÔN TIN HỌC LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023 

             (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     /   /2022 của UBND tỉnh Gia Lai)



STT Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác Nhiệm vụ

01 Lê Duy Định Giám đốc Cử nhân Vật lí Sở Giáo dục và Đào tạo Chủ tịch

02 Nguyễn Văn Long Phó Giám đốc Tiến sĩ Vật lí Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch

03 Hà Ngọc Dư Trưởng phòng Thạc sĩ Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch

04 Võ Văn Hải Phó Trưởng phòng Thạc sĩ Triết học Sở Giáo dục và Đào tạo Thư kí

05 Lê ĐứcTài Tổ trưởng Thạc sĩ Toán Trường THPT Quang Trung Ủy viên

06 Nguyễn Công Quyền Tổ trưởng Cử nhân Toán Trường THPT Lý Thường Kiệt Ủy viên

07 Tôn Thất Anh Tú Tổ trưởng Thạc sĩ Toán Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Ủy viên

08 Phan Văn Nhật Tổ trưởng Cử nhân Toán Trường THPT Lê Quý Đôn Ủy viên

09 Nguyễn Thái Dương Tổ trưởng Thạc sĩ Toán Trường THPT Nguyễn Thái Học Ủy viên

10 Nguyễn Thanh Sơn Tổ phó Thạc sĩ Toán Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Ủy viên

11 Phan Lê Thanh Huyền Tổ trưởng Thạc sĩ Toán Trường THPT Nguyễn Huệ Ủy viên

12 Nguyễn Thị Thanh Diễm Tổ trưởng Cử nhân Toán Trường THPT Nguyễn Trãi Ủy viên

13 Lê Thanh Tuấn Tổ trưởng Thạc sĩ Toán Trường THPT Lê Hoàn Ủy viên

14 Trần Thị Siên Giáo viên Thạc sĩ Toán Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Ủy viên

15 Đặng Quốc Hiệp Tổ trưởng Cử nhân Toán Trường THPT Nguyễn Tất Thành Ủy viên

16 Nguyễn Thanh Quang Tổ trưởng Thạc sĩ Toán Trường THPT Lương Thế Vinh Ủy viên

17 Nguyễn Phiệt Tổ trưởng Cử nhân Toán Trường THPT Hà Huy Tập Ủy viên

18 Trương Thanh Vũ Tổ trưởng Thạc sĩ Toán Trường THPT Nguyễn Du Ủy viên

19 Phạm Thị Thu Thủy Tổ trưởng Cử nhân Toán Trường THPT Trần Hưng Đạo Ủy viên

20 Trần Thanh Diệu Tổ trưởng Cử nhân Toán Trường THPT Trần Quốc Tuấn Ủy viên

21 Đặng Phước Tấn Tổ trưởng Thạc sĩ Toán Trường THPT Phan Bội Châu Ủy viên

22 Lê Tiến Dũng Tổ trưởng Thạc sĩ Toán Trường THPT Pleiku Ủy viên

23 Cao Hải Vân Tổ trưởng Thạc sĩ Toán Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Ủy viên

Danh sách này có 23 người./.

      DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA

MÔN TOÁN LỚP 10 CỦA HỌC 2022-2023 

             (Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày     /    /2022 của UBND tỉnh Gia Lai)



STT Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác Nhiệm vụ

01 Lê Duy Định Giám đốc Cử nhân Vật lí Sở Giáo dục và Đào tạo Chủ tịch

02 Nguyễn Văn Long Phó Giám đốc Tiến sĩ Vật lí Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch

03 Hà Ngọc Dư Trưởng phòng Thạc sĩ Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch

04 Huỳnh Ngọc Thiết Chuyên viên Cử nhân Hóa học Sở Giáo dục và Đào tạo Thư kí

05 Hồ Trọng Hải Tổ trưởng Cử nhân Vật lí Trường THPT Nguyễn Trãi Ủy viên

06 Nguyễn Trọng Nam Tổ trưởng Cử nhân Vật lí Trường THPT Lê Thánh Tông Ủy viên

07 Huỳnh Thị Thanh Thủy Tổ trưởng Thạc sĩ Vật lí Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Ủy viên

08 Bùi Thị Ngọc Hà Tổ trưởng Cử nhân Vật lí Trường THPT Lê Quý Đôn Ủy viên

09 Đỗ Tấn Khương Tổ phó Thạc sĩ Vật lí Trường THPT Nguyễn Thái Học Ủy viên

10 Dương Thị Loan Tổ trưởng Cử nhân Vật lí Trường THPT Trường Chinh Ủy viên

11 Lê Duy Thịnh Tổ trưởng Cử nhân Vật lí Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai Ủy viên

12 Nguyễn Văn Quỳnh Tổ trưởng Thạc sĩ Vật lí Trường THCS&THPT Y Đôn Ủy viên

13 Hồ Văn Quang Tổ trưởng Thạc sĩ Vật lí Trường THPT Lê Hoàn Ủy viên

14 Phan Văn Thừa Tổ trưởng Thạc sĩ Vật lí Trường THPT Phạm Văn Đồng Ủy viên

15 Trần Ngọc Trung Giáo viên Thạc sĩ Vật lí Trường THPT Nguyễn Tất Thành Ủy viên

16 Trần Trung Khiêm Tổ trưởng Thạc sĩ Vật lí Trường THPT Lương Thế Vinh Ủy viên

17 Huỳnh Thị Lan Giáo viên Cử nhân Vật lí Trường THPT Hà Huy Tập Ủy viên

18 Trần Minh Tiến Tổ phó Thạc sĩ Vật lí Trường THPT Chu Văn An Ủy viên

19 Lê Thị Thu Hoa Tổ trưởng Cử nhân Vật lí Trường THPT Trần Hưng Đạo Ủy viên

20 Đỗ Quang Tấn Tổ trưởng Cử nhân Vật lí Trường THPT Trần Quốc Tuấn Ủy viên

21 Nguyễn Minh Dũng Tổ trưởng Thạc sĩ Vật lí Trường THPT chuyên Hùng Vương Ủy viên

22 Nguyễn Văn Chín Tổ trưởng Cử nhân Vật lí Trường THPT Hoàng Hoa Thám Ủy viên

23 Nguyễn Văn Hoành Tổ trưởng Thạc sĩ Vật lí Trường THPT Pleiku Ủy viên

Danh sách này có 23 người./.

             (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày     /    /2022 của UBND tỉnh Gia Lai)

      DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA

MÔN VẬT LÍ LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023 



STT Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác Nhiệm vụ

01 Lê Duy Định Giám đốc Cử nhân Vật lí Sở Giáo dục và Đào tạo Chủ tịch

02 Nguyễn Văn Long Phó Giám đốc Tiến sĩ Vật lí Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch

03 Hà Ngọc Dư Trưởng phòng Thạc sĩ Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch

04 Phạm Văn Quyến Chuyên viên Thạc sĩ Ngữ văn Sở Giáo dục và Đào tạo Thư kí

05 Võ Trọng Kiệt Giáo viên Cử nhân Âm nhạc Trường THCS Nguyễn Viết Xuân TX An Khê Ủy viên

06 Mã Thị Thu Hà Giáo viên Cử nhân Âm nhạc Trường THCS Phạm Hồng Thái TX Ayun Pa Ủy viên

07 Trịnh Thị Huyền Trang Giáo viên Cử nhân Âm nhạc Trường THCS Hà Tây huyện Chư Pah Ủy viên

08 Trịnh Thị Thu Hương Giáo viên Thạc sĩ Âm nhạc Trường THCS Ngô Gia Tự huyện Chư Prông Ủy viên

09 Nguyễn Thị Kim Thuận Giáo viên Cử nhân Âm nhạc Trường THCS Phan Bội Châu huyện Chư Pưh Ủy viên

10 Phạm Việt Hưng Giáo viên Cử nhân Âm nhạc Trường THCS Lương Thế Vinh huyện Chư Sê Ủy viên

11 Nguyễn Thị Thanh Thúy Giáo viên Cử nhân Âm nhạc Trường THCS Nguyễn Trãi huyện Đak Đoa Ủy viên

12 Nguyễn Thị Thục Vũ Giáo viên Cử nhân Âm nhạc Trường TH&THCS Đào Duy Từ huyện Đak Pơ Ủy viên

13 Trương Thanh Lợi Giáo viên Cử nhân Âm nhạc Trường THCS DT Nội trú huyện Đức cơ Ủy viên

14 Đặng Trung Thành Tổ trưởng Cử nhân Âm nhạc Trường THCS Chu Văn An huyện Ia Grai Ủy viên

15 Nguyễn Thị Mộng Tuyền Giáo viên Cử nhân Âm nhạc Trường THCS Hai Bà Trưng huyện Ia Pa Ủy viên

16 Lê Thị Út Lan Giáo viên Cử nhân Âm nhạc Trường THCS Lê Quý Đôn huyện Kbang Ủy viên

17 Hoàng Thị Hương Huyền Giáo viên Cử nhân Âm nhạc Trường PTDTBT TH&THCS Yang Nam huyện Kông Chro Ủy viên

18 Nguyễn Văn Cấp Giáo viên Cử nhân Âm nhạc Trường THCS Đất Bằng huyện Krông Pa Ủy viên

19 Trần Thanh Sử Giáo viên Cử nhân Âm nhạc Trường PTDTBT THCS Đê Ar huyện Mang Yang Ủy viên

20 Nguyễn Thị Vỹ Lam Giáo viên Cử nhân Âm nhạc
Trường PTDT bán trú 

THCS Nguyễn Bá Ngọc huyện Phú Thiện
Ủy viên

21 Nguyễn Văn Hòa Giáo viên Cử nhân Âm nhạc Trường THCS Nguyễn Viết Xuân TP Pleiku Ủy viên

Danh sách này có 21 người./.

      DANH SÁCH  HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA

MÔN ÂM NHẠC LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày  /   /2022 của UBND tỉnh Gia Lai)



STT Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác Nhiệm vụ

01 Lê Duy Định Giám đốc Cử nhân Vật lí Sở Giáo dục và Đào tạo Chủ tịch

02 Nguyễn Văn Long Phó Giám đốc Tiến sĩ Vật lí Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch

03 Hà Ngọc Dư Trưởng phòng Thạc sĩ Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch

04 Nguyễn Thị Thanh Thảo Chuyên viên Thạc sĩ Tiếng Anh Sở Giáo dục và Đào tạo Thư kí

05 Phạm Sỹ Hiệp Giáo viên Cử nhân Mĩ thuật Trường THCS Nguyễn Viết Xuân TX An Khê Ủy viên

06 Nguyễn Thị Phương Thanh Giáo viên Cử nhân Mĩ thuật Trường THCS Đinh Tiên Hoàng TX Ayun Pa Ủy viên

07 Đoàn Văn Quynh Giáo viên Cử nhân Mĩ thuật Trường THCS Hòa Phú huyện Chư Pah Ủy viên

08 Đặng Thị Phương Thảo Giáo viên Cử nhân Mĩ thuật Trường THCS Đinh Tiên Hoàng huyện Chư Prông Ủy viên

09 Nguyễn Thị Minh Trang Giáo viên Cử nhân Mĩ thuật Trường THCS DT Nội trú huyện Chư Pưh Ủy viên

10 Phạm Văn Trung Giáo viên Cử nhân Mĩ thuật Trường TH&THCS Huỳnh Thúc Kháng huyện Chư Sê Ủy viên

11 Nguyễn Thị Bút Giáo viên Cử nhân Mĩ thuật Trường THCS Nguyễn Trãi huyện Đak Đoa Ủy viên

12 Nguyễn Văn Dũng Giáo viên Cử nhân Mĩ thuật Trường THCS Chu Văn An huyện Đak Pơ Ủy viên

13 Võ Thị Mỹ Hạnh Giáo viên Cử nhân Mĩ thuật Trường THCS Nguyễn Huệ huyện Đức cơ Ủy viên

14 Phan Thị Hoài Phượng Tổ trưởng Cử nhân Mĩ thuật Trường THCS Lê Hồng Phong huyện Ia Grai Ủy viên

15 Bùi Thị Lý Giáo viên Cử nhân Mĩ thuật Trường THCS Lương Thế Vinh huyện Ia Pa Ủy viên

16 Nguyễn Hòa Thị Thạch Giáo viên Cử nhân Mĩ thuật Trường THCS Quang Trung huyện Kbang Ủy viên

17 Nguyễn Thị Triều Giáo viên Cử nhân Mĩ thuật Trường TH&THCS Nguyễn Khuyến huyện Kông Chro Ủy viên

18 Nguyễn Thị Phi Giáo viên Cử nhân Mĩ thuật Trường THCS Lê Quý Đôn huyện Krông Pa Ủy viên

19 Châu Thị Ái Vân Giáo viên Cử nhân Mĩ thuật Trường THCS Chu Văn An huyện Mang Yang Ủy viên

20 Hoàng Thị Thủy Giáo viên Cử nhân Mĩ thuật Trường THCS Nguyễn Trung Trực huyện Phú Thiện Ủy viên

21 Nguyễn Trọng Toản Tổ phó Cử nhân Mĩ thuật Trường THCS Nguyễn Văn Cừ TP Pleiku Ủy viên

Danh sách này có 21 người./.

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày  /   /2022 của UBND tỉnh Gia Lai)

      DANH SÁCH  HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA

MÔN MĨ THUẬT LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023
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